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Thứ hai ngày 14 tháng 10 năm 2024
CHÀO CỜ
………………………………….
TIÊNG VIỆT

Bài 21: R   r   S   s

I. I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
  Nhận biết và đọc đúng các âm r, s; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các âm r, s; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các chữ r, s; viết đúng các tiếng từ ngữ có chữ r,s.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm r,s có trong bài học.

- Phát triển kĩ năng nói lời cảm ơn.

- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ (tranh bác sẻ non ríu ra riu rit bén mẹ; tranh chợ có gà ri, cá rô, su su, rổ rá; tranh bé cảm ơn người thân trong gia đình)..

II. ĐỒ DÙNG DAY HỌC 

 Tranh minh hoạ có trong SGK được phóng to hoặc máy tính có phần mềm phù hợp , máy chiếu , màn hình , bảng thông minh
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

                                                         TIẾT 1

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS hát chơi trò chơi
Nhận xét
2. Nhận biết 

- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:               + Em thấy gì trong tranh? 

- GV và HS thống nhất câu trả lời. 

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 

- GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS dọc theo.

- GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thi dừng lại để HS đọc theo.

- GV và HS lặp lại nhận biết một số lần: Bầy sẻ non rúi rít bên mẹ

- GV giúp HS nhận biết tiếng có r, s và giới thiệu chữ ghi âm r, s

3. Đọc HS luyện đọc âm

a. Đọc âm

- GV đưa chữ r lên bảng để giúp HS nhận biết chữ r trong bài học này.

- GV đọc mẫu âm r.

- GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đọc âm r, sau đó từng nhóm và cả lớp đọc đồng thanh một số lần.

- Âm s hướng dẫn tương tự

b. Đọc tiếng

- GV đọc tiếng mẫu 

- GV giới thiệu mô hình tiếng mẫu ra, sẻ (trong SHS). GV khuyến khích HS vận dụng mô hình tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng ra, sẻ.

- GV yêu cầu một số (4 5) HS đánh vần tiếng mẫu ra, sẻ. Lớp đánh vần đồng thanh tiếng mẫu. 

-GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đọc tiếng chứa âm r

 •GV đưa các tiếng chứa âm r ở yêu cầu HS tìm điểm chung (cùng chứa âm r).

• Đánh vần tiếng: 

• Đọc trơn tiếng: 

- Đọc tiếng chứa âm s

•GV đưa các tiếng chứa âm s ở yêu cầu HS tìm điểm chung (cùng chứa âm s).

• Đánh vần tiếng: 

• Đọc trơn tiếng: 

- GV yêu cầu HS đọc tất cả các tiếng.

*Ghép chữ cái tạo tiếng

+ HS tự tạo các tiếng có chứa r, s

+ GV yêu cầu 3- 4 HS phân tích tiếng, 2- 3 HS nêu lại cách ghép.

c. Đọc từ ngữ

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: rổ rá, cá rô, su su, chữ số. Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn rổ rá.

- GV nêu yêu cầu nói sự vật trong tranh. GV cho từ rổ rá xuất hiện dưới tranh. 

- GV thực hiện các bước tương tự đối với cá rô, su su, chữ số

. d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ

- Từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

4. Viết bảng

- GV hướng dẫn HS chữ r,s.

- GV giới thiệu mẫu chữ viết thường ghi âm r, âm s và hướng dẫn HS quan sát.

- GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết âm r, âm s 

- HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS.

- GV quan sát và sửa lỗi cho HS.
	-Hs chơi

-HS : cành cây, chim mẹ và những chim con.

- HS nói theo:Bầy sẻ non rúi rít bên mẹ

- HS đọc Bầy sẻ non/ ríu ra ríu rít/ bên mẹ. theo GV

- HS đọc cả câu theo GV

-Hs lắng nghe

-Hs lắng nghe


-Hs quan sát

-Hs lắng nghe

-Một số (4 5) HS đọc âm r, sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.

-Hs lắng nghe

-Hs lắng nghe

-HS đánh vần tiếng mẫu. Lớp đánh vần đồng thanh tiếng mẫu.( rờ-a ra), ( sờ- e -se -hỏi- sẻ)

- HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

-HS tìm: rạ, rế, rổ có điểm chung r

- HS: Một số HS đánh vần tất cả các tiếng có cùng âm r đang học.

-HS đọc trơn các tiếng chứa âm r đang học

-HS tìm: sả,sẽ, sò có điểm chung s

- HS: Một số HS đánh vần tất cả các tiếng có cùng âm s đang học.

-HS đọc trơn các tiếng chứa âm s đang học

-HS đọc tất cả các tiếng chứa âm r, s cá nhân, cả lớp

-HS tự tạo: ra, rò,rờ,sò,sẻ,sỏ,….

-HS phân tích

+ Lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

-Hs lắng nghe và quan sát

- HS phân tích và đánh vần rổ rá, đọc trơn từ rổ rá.

- HS: nối tiếp đọc các từ dưới tranh

- Lớp đọc đồng thanh một số lần,

-HS: đọc lại các tiếng , từ theo dãy, cả lớp.

-HS lắng nghe

-HS lắng nghe, quan sát

- HS viết vào bảng con, chữ cỡ vừa (chú ý khoảng cách giữa các chữ trên một dòng).

-HS nhận xét

-HS quan sát


                                                          TIẾT 2

	5. Viết vở

- GV hướng dẫn HS tô chữ r, s HS tô chữ r, s (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một. 

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS

6. Đọc

- HS đọc thầm cả câu; tìm các tiếng có âm r, âm s.
- GV đọc mẫu cả câu: Chợ có gà ri, cá rô, susu. Chợ có cả rổ rá.

- GV giải thích nghĩa tử ngữ (nếu cần).

- HS trả lời một số câu hỏi về nội dung đã đọc: 

+ Tranh vẽ gì?

+ Chợ có những gì?

+ Em có thích đi chợ không?

- GV và HS thống nhất câu trả lời.

7. Nói theo tranh

- GV yêu cầu HS quan sát từng tranh trong SHS. 

- GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời: 

+ Tranh vẽ gì?

+ Họ đang làm gì?

 - GV và HS thống nhất câu trả lời. 

- GV giới thiệu nội dung tranh:

Tranh: Bà tặng quà sinh nhật cho Nam và Nam cảm ơn bà.

Tranh 2: Bạn nhỏ cảm ơn bố khi bố đi công tác về mua quà cho bạn ấy.

 - GV  yêu cầu HS thực hiện nhóm đôi, đóng vai 

- Đại diện một nhóm đóng vai trước cả lớp, GV và HS nhận xét.

8. Củng cố 

- GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm r, s.

 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: chào tạm biệt, chào khi gặp.


	- HS tô chữ r, s (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một.

-HS viết

-HS nhận xét

- HS đọc thầm .

- HS lắng nghe.

- HS đọc thành tiếng cả câu (theo cá nhân hoặc theo nhóm), sau đó cả lớp đọc đồng thanh theo GV.

- HS quan sát.

- HS : những người bán hàng ở chợ.

- HS: chợ bán cá, gà, rau,….

- HS : em rất thích đi chợ

- HS: quan sát

- HS : bánh kẹo, có bà, mẹ và các bạn,..

- HS : đang tổ chức sinh nhật, bà tặng quà cho nam, Nam cảm ơn bà.

-HS lắng nghe

- HS: bố đi công tác về mua quà cho Hà

- HS: Hà mừng rỡ cảm ơn bố.

-HS thực hiện

-HS đóng vai, nhận xét

-Hs lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TOÁN

MẤY VÀ MẤY(T3)
	

	  Luyện tập
 Bài 1: Số?

- GV nêu yêu cầu của bài.

- HD HS đếm số châm tròn

- GV cho HS đếm  bài

- Gv nhận xét , bổ sung

Bài 2: Số?

- GV nêu yêu cầu của bài.

- GV  hướng dẫn HS đếm số bánh ở từng đĩa sau đó đếm số bánh ở cả 2 đĩa

- HD HS đếm số bánh trong đĩa, sau đó đếm từng loại bánh  

- GV nhận xét , kết luận

Bài 3: Số?

- Nêu yêu cầu bài tập

- HD HS dựa vào màu của các viên bi để tìm ra đáp án đúng.
- GV nhận xét, kết luận

Củng cố, dặn dò:

- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

- Về nhà tập đếm các sự vật. 


	- HS đếm

- HS nêu kết quả: 3gồm 1 và 2; 8 gồm 6 và 2; 6 gồm 4 và 2; 7 gồm 3 và 4; 9 gồm 4 và 5; 5 gồm 3 và 2

- Nhận xét bài bạn

- HS thực hiện theo nhóm đôi, nêu miệng: 4 cái bánh và 4 cái bánh được 8 cái bánh (4 và 4 được 8). 8 cái bánh gồm 5 cái bánh hình tròn và 4 cái bánh hình vuông ( 9 gồm 5 và 4).

- HS nêu kết quả

- HS nhận xét bạn

- Nêu lại yêu cầu của bài.

- HS quan sát, đếm và viết số: 4, 3; 2, 4;4, 1; 3, 5; 2, 7.

nêu kết quả

- HS nhận xét

- Biết được mối liên hệ giữa các số.

- Theo dõi, láng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ ba ngày 15 tháng 10 năm 2024
TIẾNG VIỆT

Bài 22: T    t   Tr    tr

I.  YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Giúp HS:
- Nhận biết và đọc đúng các âm t, tr hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc, đọc dúng các tiếng, từ ngữ, có các âm hộ ;

- Viết đúng các chữ t, tr; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ t, tr.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm t, tr có trong bài học.

- Phát triển ngôn ngữ nói theo chủ điểm Bảo vệ môi trường được gợi ý trong tranh.

- Cảm nhận được tình yêu quê hương, đất nước (thông qua cảnh vật, cây cối).      

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
Tranh minh hoạ có trong SGK được phóng to hoặc máy tính có phần mềm phù hợp , máy chiếu , màn hình , bảng thông minh, bộ THTV
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
                                                     TIẾT 1

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS ôn lại chữ r, s. GV có thể cho HS chơi trò chơi nhận biết các nét tạo ra chữ r, s
- HS viết chữ r, s

2. Nhận biết 

- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi: 

+ Em thấy gì trong tranh?

 - GV và HS thống nhất câu trả lời. 

- GV nói của thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 

-GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo. GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thi dừng lại để HS dọc theo. 

- GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lần: Nam tô bức tranh cây tre.

- GV giúp HS nhận biết tiếng có âm t, âm tr và giới thiệu chữ ghi âm t, âm tr.

3. Đọc HS luyện đọc âm 

a. Đọc âm

- Đọc âm t

- GV đưa chữ t lên bảng để giúp HS nhận biết chữ t trong bài học.

- GV đọc mẫu âm t

- GV yêu cầu HS đọc.

-Đọc âm tr

- GV đưa chữ tr lên bảng để giúp HS nhận biết chữ t trong bài học.

- GV đọc mẫu âm tr

- GV yêu cầu HS đọc.

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu

+ GV giới thiệu mô hình tiếng mẫu tô, tre

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đọc tiếng chứa âm t ở nhóm thứ nhất 

•GV đưa các tiếng chứa âm g ở nhóm thứ nhất: yêu cầu HS tìm điểm chung cùng chứa âm t).

• Đánh vần tiếng: Một số HS đánh vần tất cả các tiếng có cùng âm t đang học.

• GV yêu cầu HS đọc trơn các tiếng có cùng âm t đang học.

- Đọc tiếng có âm tr

•GV đưa các tiếng chứa âm g ở nhóm thứ hai: yêu cầu HS tìm điểm chung cùng chứa âm tr).

+ Đọc trơn các tiếng chứa âm t , tr đang học: Một số (3 - 4) HS đọc trơn, mỗi HS đọc trơn một nhóm,

+ GV yêu cầu HS đọc tất cả các tiếng.

Ghép chữ cái tạo tiếng

 + GV yêu cầu HS tự tạo các tiếng có chứa t, tr.

+ GV yêu cầu 3 4 HS phân tích tiếng, 2 - 3 HS nêu lại cách ghép.

.

c. Đọc từ ngữ

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: ô tô, sư tử, cá trê, tre ngà

-Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ

GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh. 

- GV cho từ ô tô xuất hiện dưới tranh. 

- Yêu cầu HS phân tích và đánh vần tiếng ô tô, đọc trơn từ ô tô. 

-GV thực hiện các bước tương tự đối với sư tử, cá trê, tre ngà

 - 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

4. Viết bảng
- GV đưa mẫu chữ t , chữ tr và hướng dẫn HS quan sát. 

- GV viết mẫu và nêu cách viết chữ t , chữ tr. 

- HS viết chữ t, chữ tr (chú ý khoảng cách giữa các chữ trên một dòng). 

- HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn. 

- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS. GV quan sát sửa lỗi cho HS. 


	-Hs chơi

-HS viết

-Hs : Có hộp bút màu trên bàn

-Hs : Nam tô bức tranh cây tre.

- HS nói theo.

- HS đọc Nam tô/ bức tranh cây tre.theo GV

- HS đọc cả câu vài lần theo GV

-Hs quan sát

-Hs lắng nghe


-Một số (4 5) HS đọc âm t, sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.

-Hs quan sát

-Hs lắng nghe

Một số (4 5) HS đọc âm tr, sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.

- HS: lắng nghe

-HS đánh vần ( tờ- ô – tô, trờ - e – tre) cá nhân , cả lớp.

- HS: đọc trơn tiếng mẫu (tô, tre) cá nhân , cả lớp

-HS đọc ( tá, tạ, tẻ )có điểm chung là đều có âm t

-HS đánh vần cá nhân, cả lớp.

- HS: đọc trơn cá nhân , cả lớp

-HS đọc ( trê, trò, trổ )có điểm chung là đều có âm tr

-HS đánh vần cá nhân, cả lớp.

- HS: đọc trơn cá nhân , cả lớp

- HS1: tá, tạ, trê

- HS2: tẻ trò, trổ

- HS3: tá, trê, trò

- HS : đọc tất cả các tiếng chứa t, tr cá nhân, cả lớp.

-HS ghép: tí, tô, tổ, trà,trọ,trở,…

-HS phân tích

+ Lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được

-HS quan sát

-HS nói:  ôtô , đánh vần phân tích ,đọc trơn ô tô

-HS: nói sư tử phân tích , đánh vần tử, đọc trơn sư tử

- HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 4 lượt HS đọc. 

-Hs lắng nghe và quan sát

-Hs lắng nghe

-HS viết bảng con t, tr, tô, trê lần lượt

-HS nhận xét

-Hs lắng nghe


                                                      TIẾT 2

	5. Viết vở

- GV hướng dẫn HS tô chữ t, chữ tr HS tô chữ t, chữ trr (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một. 

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS

6. Đọc

- HS đọc thầm câu 

- Tìm tiếng có âm t,tr

 -GV đọc mẫu 

 - HS trả lời câu hỏi về nội dung câu văn đã đọc:

+ Hà làm gì? 

+ Hồ thể nào? 

+ Hồ có những cá gi?

+ Có cần phải bảo vệ môi trường của hồ không? 

GV và HS thống nhất câu trả lời.

7. Nói theo tranh

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh và nhận xét về hành động của bạn nhỏ trong tranh nhấn mạnh hậu quả của hành động đó)?

- GV đặt câu hỏi gợi ý:

+ Vì sao cả heo bị chết?

+ Chúng ta phải làm gì để bảo vệ cá heo?

- HS chia nhóm thảo luận trả lời từng câu hỏi theo gợi ý của GV.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả trước cả lớp, GV và HS nhận xét.

8. Củng cố 
- GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm t, âm tr.

 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: chào tạm biệt, chào khi gặp.
	- HS tô chữ t, chữ tr (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một.

-HS viết

-HS nhận xét

- HS đọc thẩm.

- Hs tìm: to, trê

- HS lắng nghe.

- HS đọc thành tiếng  cá nhân sau đó cả lớp đọc đồng thanh theo GV 

- HS : Hà tả hồ cá

- HS : hồ cá to..

- HS : hồ có cá mè, cá trê, cá rô.

- HS : cần bảo vệ môi trường nguồn nước sạch sẽ.

- HS quan sát, nói.

- HS : vì môi trường bị bẩn

- HS : bảo vệ nguồn nước, không xả rác bừa bãi.

-Hs lắng nghe

-Hs lắng nghe
-Hs lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TOÁN

LUYỆN TẬP chUNG(T39)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Kiến thức.

- Đếm, đọc, viết được các số trong phạm vi 10

- So sánh và sắp xếp được thứ tự các số trong phạm vi 10

- Gộp và tách được số trong phạm vi 10

2. Phát triển các năng lực chung 

- Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản, 
- Biết quan Sát để tìm kiếm sự tương đồng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bộ đồ dùng học toán 1.

- Những mô hình, vật liệu, xúc xắc,....để tổ chức các hoạt động trò chơi trong bài học

III.  HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG

TIẾT 1

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

- Ổn định tổ chức

- Giới thiệu bài 

2. Luyện tập

Bài 1: Trong hình dưới đây có những số nào?

- GV nêu yêu cầu của bài.

- Cho HS quan sát tranh – theo nhóm

- Gợi ý HS tìm ra một số để HS hiểu yêu cầu của bài toán và xác định các số còn lại

- HS quan sát tranh tìm số - Nêu kết quả BT 

- GV nhận xét, bổ sung.

 Bài 2: Trong mỗi bể có bao nhiêu con cá?

- GV nêu yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS đếm số cá trong mỗi bể và nêu kết quả

- GV nhận xét , kết luận

Bài 3: Tìm chậu hoa thích hợp

- GV nêu yêu cầu của bài.

- GV  hướng dẫn HS tìm chậu hoa ghi số là số bông hoa trong mỗi hình. Ví dụ: Chậu ghi số 3 thì ghép với hình có 3 bông hoa.

- GV nhận xét , kết luận

Bài 4: Số ?

- GV nêu yêu cầu của bài.

- GV  hướng dẫn quan sát tranh 

- GV hỏi : Trong tranh có mấy cánh diều? Mấy con thuyền? Mấy cây dừa? .

- Gv nhận xét , kết luận

3. Củng cố, dặn dò

- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

- Về nhà tập đếm các đồ vật trong nhà 


	- Hát

- Lắng nghe

- HS làm việc theo nhóm.

- HS theo dõi

- HS nêu kết quả: 1,2,3,4,5

- Lớp nhận xét

- HS quan sát, đếm và nêu kết quả: 3, 5, 1, 0, 2, 4.

- Lớp nhận xét 

- HS quan sát, tìm và nối hoa với chậu có số tương ứng (1 bông hoa nối với chậu có số 1, 3 bông hoa nối với chậu có số 3, hai bông hoa nối với chậu số 2, …)

- HS nhận xét 

- HS quan sát, trả lời

… 2 cánh diều, 5 con thuyền, 4 cây dừa.- - - HS nhận xét


TIẾNG VIỆT
LUYỆN VIẾT R, S, T, TR

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Giúp HS củng cố về đọc viết các âm r, s, t, tr đã học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Vở bài tập Tiếng Việt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn đọc:

- GV ghi bảng.

r, s, t, tr 

- GV nhận xét, sửa phát âm.

2. Viết:
- Hướng dẫn viết vào vở ô ly.

r, s, t, tr, rá, sẻ, tủ, tre. Mỗi chữ 2 dòng.

- Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng.

3.Nhận xét bài:
- GV nhận xét vở của HS.

- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.

4. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức đã học.

- Dặn HS luyện viết lại bài ở nhà.
	- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.

- HS viết vở ô ly.

- Dãy bàn 1 nộp vở.


TIẾNG VIỆT

LUYỆN VIẾT TH, IA, UA, ƯA

I. I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Giúp HS củng cố về đọc viết các âm th, ia, ua, ưa đã học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Vở bài tập Tiếng Việt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn đọc:

- GV ghi bảng.

th, ia, ua, ưa 

- GV nhận xét, sửa phát âm.

2. Viết:
- Hướng dẫn viết vào vở ô ly.

th, ia, ua, ưa, thìa, mùa, dưa. Mỗi chữ 2 dòng.

- Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng.

3. Nhận xét bài HS:
- GV nhận xét vở của HS.

- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.

4. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức đã học.

- Dặn HS luyện viết lại bài ở nhà.
	- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.

- HS viết vở ô ly.

- Dãy bàn 1 nộp vở.


ĐẠO ĐỨC

Bài 5: GIA ĐÌNH CỦA EM
 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Bài học góp phần hình thành, phát triển cho học sinh phẩm chất: Nhân ái,trách nhiệm, chăm chỉ và năng lực điều chỉnh hành vi dựa trên các yêu cầu cần đạt sau:

+ Nhận biết được sự cần thiết của tình yêu thương trong gia đình em.

+ Nêu được những biểu hiện của sự yêu thương gia đình

+ Thực hiện được những việc làm thể hiện tình yêu thương của người thân trong GĐ.

+ Đồng tình với thái độ, hành vi thể hiện tình yêu thương trong gia đình ; không đồng tình với thái độ, hành vi không thể hiện tình yêu thương trong gia đình.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: - SGK, SGV, vở bài tập đạo đức 1

· Tranh ảnh, truyện, hình dán chữ v – chữ x, âm nhạc (bài hát “Cả nhà thương nhau” sáng tác Phan Văn Minh

· Máy tính, bài giảng PP (nếu có điều kiện)

HS: SGK, vở bài tập đạo đức 1
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	TIẾT 2

Hoạt động 2: Luyện tập 
- Mục tiêu: HS được củng cố, kiểm nghiệm các kiến thức, kĩ năng đã học về tình yêu thương trong gia đình.

- Đồng tình với thái độ hành vi thể hiện tình yêu thương trong gia đình, không đồng tình với thái độ, hành vi không thể hiện tình yêu thương trong gia đình

- Phương pháp, KT: Thảo luận nhóm, quan sát.

- Sản phẩm mong muốn: HS tích cực tham gia các hoạt động học tập; Thực hiện được những việc làm thể hiện tình yêu thương của người thân trong GĐ.

- Cách thức tiến hành:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Chia sẻ với bạn về gia đình em
- Cho 2 HS ngồi cạnh nhau kể cho nhau nghe về gia đình của mình, có thể kể (tên, tuổi, nghề nghiệp, sở thích...) thông qua ảnh về gia đình của mình và trả lời câu hỏi.

+ Em đã làm gì để thể hiện tình yêu thương đối với người thân trong gia đình?
 

 

 

 

Kết luận: Các em hãy luôn thể hiện tình yêu thương gia đình mình bằng những lời nói, việc làm phù hợp với lứa tuổi.
3.2 Em hãy chọn những việc nên làm.
GV treo 8 tranh (hoặc dùng các phương tiện dạy học chiếu hình) ở mục Luyện tập, nội dung “Em đồng tình hoặc không đồng tình với việc làm của bạn nào trong tranh? Vì sao?
Chia lớp thành 4 nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm quan sát kĩ các tranh để đưa ra lựa chọn và giải thích vì sao chọn hoặc không chọn.

- Học sinh có thể tích (v) vào ô đồng tình và (x) vào ô không đồng tình và trả lời vì sao có sự lựa chọn như vậy.

 
+ Việc làm ở tranh 2: Bạn nhỏ làm thiệp chúc mừng bà, mẹ nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

+ Việc làm ở tranh 3: Bạn nhỏ trò chuyện vui vẻ với bố mẹ. / Bạn nhỏ hỏi chuyện về một ngày làm việc của bố mẹ/ Bạn khoe thành tích học tập của bạn với bố mẹ.

+ Việc làm ở tranh 4: bạn đi bên cạnh đỡ tay và dìu ông đi.

+ Việc làm ở tranh 6: Bạn gái bóp vai cho bà đỡ mỏi, bé trai ngồi vào lòng ông và nghe ông kể chuyện.

+ Việc làm ở tranh 7: Mẹ đi làm về, bạn chạy ra đón, xách bớt đồ giúp mẹ.

+ Việc làm ở tranh 8: Bạn quét dọn nhà cửa sạch sẽ.

Không đồng tình:

+ Việc làm ở tranh 1:Mẹ đang lau dọn nhà cửa, bạn không phụ giúp mẹ mà bỏ đi chơi.

+ Việc làm ở tranh 5: Bạn không chăm sóc em mà còn trêu chọc để em khóc.
 - GV nhận xét các ý kiến của học sinh và kết luận.Kết luận: Chúng ta cần đồng tình với những việc làm biết thể hiện tình yêu thương đối với người thân trong gia đình. Không đồng tình với những thái độ, hành vi lười biếng thiếu quan tâm, không giúp đỡ người thân.
	- HS thảo luận

- HS trình bày ý kiến

 

 

+Vâng lời người lớn

+ Chăm học. chăm làm

+ Quan tâm, chăm sóc mọi người trong gia đình,….

- HS khác lắng nghe, bổ sung những việc làm khác mà bạn chưa kể

 

 

 

 

- HS thực hiện

 

Tranh

1

2

3

4

5

6

7

8

Đồng tình

 

v

v

v

 

v

v

v

Không đồng tình

x

 

 

 

x

 

 

 

Đồng tình:

+ Việc làm ở tranh 2: Bạn nhỏ làm thiệp chúc mừng bà, mẹ nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

+ Việc làm ở tranh 3: Bạn nhỏ trò chuyện vui vẻ với bố mẹ. / Bạn nhỏ hỏi chuyện về một ngày làm việc của bố mẹ/ Bạn khoe thành tích học tập của bạn với bố mẹ.

+ Việc làm ở tranh 4: bạn đi bên cạnh đỡ tay và dìu ông đi.

+ Việc làm ở tranh 6: Bạn gái bóp vai cho bà đỡ mỏi, bé trai ngồi vào lòng ông và nghe ông kể chuyện.

+ Việc làm ở tranh 7: Mẹ đi làm về, bạn chạy ra đón, xách bớt đồ giúp mẹ.

+ Việc làm ở tranh 8: Bạn quét dọn nhà cửa sạch sẽ.

Không đồng tình:

+ Việc làm ở tranh 1:Mẹ đang lau dọn nhà cửa, bạn không phụ giúp mẹ mà bỏ đi chơi.

+ Việc làm ở tranh 5: Bạn không chăm sóc em mà còn trêu chọc để em khóc.

 
-HS lắng nghe

	Hoạt động 3: Vận dụng 
-Mục tiêu: Học sinh biết vận dụng những việc làm cụ thể, thể hiện tình yêu thương của người thân trong GĐ trong đời sống hàng ngày.

- Phương pháp: Quan sát, thảo luận nhóm, xử lí tình huống.

- Sản phẩm: Qua bài học các em rút ra được những kĩ năng ứng xử trong gia đình.

	Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh tìm hiểu nội dung ở tranh 1 và tranh 2 mục Vận dụng và thảo luận nhóm đôi để đưa ra lời khuyên cho bạn trong mỗi tình huống.

+ Tình huống tranh 1: Bạn ơi, bạn giúp bố quét nhà đi/ Bạn ơi bố đã đi làm về mệt. bạn giúp bố đi

+ Tình huống tranh 2: Chia sẻ cảm xúc của em khi được bố mẹ tổ chức sinh nhật (rất vui/ rất hạnh phúc/ rất hào hứng…)

Giáo viên cho mời các nhóm đưa ra lời khuyên

Giáo viên nhận xét, bổ sung

Kết luận: Khi được người thân yêu thương, quan tâm, chăm sóc em cần thể hiện cảm xúc của mình và bày tỏ lòng biết ơn đối với những người thân yêu đó.
	 

- HS thảo luận nhóm đôi xử lí tình huống.

 

 

 

- Các nhóm trình bày.

 

 

 

HS lắng nghe, ghi nhớ.

	Hoạt động 4: Tổng kết
-Mục tiêu: Giáo viên, học sinh nhận biết được mức độ học sinh đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực sau bài học

- Phương pháp: Thực hành trên phiếu học tập.

- Sản phẩm mong muốn: Học sinh biết thực hiện những thái độ, hành động thể hiện tình yêu thương gia đình

- Cách thức tiến hành:

	- Giao nhiệm vụ tiếp nối sau giờ học: phát cho mỗi HS một Phiếu “Tuần thể hiện tình yêu thương gia đình”, yêu cầu HS về nhà thực hiện và chia sẻ lại kết quả với giáo viên vào giờ học sau.

Chiếu thông điệp bài học:

Em yêu gia đình nhỏ
Có ông bà, mẹ cha
Anh chị em ruột thịt
Tình thương mến chan hòa.
Nhận xét, đánh giá sự tiến bộ của HS sau tiết học.
	- Nhận nhiệm vụ tiếp nối và thực hiện theo yêu cầu.

 

 

 

 

HS đọc và ghi nhớ câu thông điệp.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ tư ngày 16 tháng 10 năm 2024
TIẾNG VIỆT


Bài 23: TH  th      ia


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết và đọc đúng các âm th, ia; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các âm th, ia; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các chữ th, ia; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ th, ia.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm th, ia có trong bài học.

- Phát triển kĩ năng nói lời cảm ơn.

- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy doán nội dung tranh minh hoạ.

- Cảm nhận được tinh cảm gia đình, tình cảm bạn bè
-Giới thiệu về thủ đô Hà Nội nơi có cột cờ Hà Nội( biết về ý nghĩa của cột cờ Hà Nội)

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Tranh minh hoạ có trong SGK được phóng to hoặc máy tính có phần mềm phù hợp , mây chiếu , màn hình , bảng thông minh
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
                                                      TIẾT 1

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS ôn lại chữ t, tr. GV có thể cho HS chơi trò chơi nhận biết các nét tạo ra chữ t, tr.

- HS viết chữ t, tr

2. Nhận biết 

- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:
+ Em thấy gì trong bức tranh?

 - GV và HS thống nhất câu trả lời.

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết dưới tranh và HS nói theo.

- GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo. 

GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS dọc theo. GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lần: Trung thu,/ bé được chia quà.

- GV giúp HS nhận biết tiếng có âm th, ia và giới thiệu chữ ghi âm th, ia. 

3. Đọc HS luyện đọc âm 

a. Đọc âm 

- Đọc âm th

- GV đưa chữ th lên bảng để giúp HS nhận biết chữ gh trong bài học.

- GV đọc mẫu âm th.

-GV yêu cầu HS đọc âm , sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần. 

-Đọc âm ia

- GV đưa chữ ia lên bảng để giúp HS nhận biết chữ gh trong bài học

- GV đọc mẫu âm ia.

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu 

+ GV giới thiệu mô hình tiếng mẫu (trong SHS): thu, chia.

GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng thu, chia.

+ GV yêu cầu HS đánh vần tiếng mẫu thu, chia.

- Lớp đánh vần đồng thanh tiếng mẫu.

+ GV yêu cầu HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đọc tiếng chứa âm th

•GV đưa các tiếng yêu cầu HS tìm điểm chung 

• Đánh vấn tiếng: GV yêu cầu HS đánh vần tất cả các tiếng có cùng âm th.

• GV yêu cầu đọc trơn các tiếng có cùng âm th.

+ Đọc tiếng chứa âm th Quy trình tương tự với quy trình đọc tiếng chứa âm ia.

+ Đọc trơn các tiếng chứa các âm th, ia đang học: Một số (3 4) HS đọc trơn, mỗi HS đọc trơn 3- 4 tiếng có cả hai âm th, ia.

- Ghép chữ cái tạo tiếng 

+ HS tự tạo các tiếng có chứa th, ia

+ GV yêu cầu 3 4 HS phân tích tiếng, 2 - 3 HS nêu lại cách ghép.

c. Đọc từ ngữ

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ Thủ đô, lá thư, thìa dĩa, lá tía tô.. Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ

- GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh, 

- GV cho từ Thủ đô xuất hiện dưới tranh 
-Hs xem đoạn phim về Thủ đô Hà Nội
-Giáo dục hs yêu quý về thủ đô của nước mình.
- GV yêu cầu HS phân tích và đánh vần Thủ đô, đọc trơn từ Thủ đô. GV thực hiện các bước tương tự đối với lá thư, thìa dĩa, lá tía tô

- GV yêu cầu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 4 lượt HS đọc, 2 3 HS đọc trơn các từ ngữ. 

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ

- Từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.
4. Viết bảng
- GV đưa mẫu chữ th, ia và hướng dẫn HS quan sát. 

- GV viết mẫu và nêu cách viết chữ th, ia. 

- HS viết chữ th, ia (chữ cỡ vừa) vào bảng con. Chú ý khoảng cách giữa các chữ trên một dòng

- HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn. 

- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS. GV quan sát sửa lỗi cho HS. 


	-Hs chơi

-HS viết

-HS:  mặt trăng, Chú cuội chị hằng, lân, ông địa,các bạn rước đè n ông sao,  các bạn được chú cuội và chị hằng chia quà,….

- HS đọc

- HS đọc Trung thu,/ bé được chia quà.

Theo GV

- HS đọc cả câu theo GV.

-Hs lắng nghe

-Hs quan sát

-Hs lắng nghe


-Một số (4 5) HS đọc âm th, sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.

-Hs lắng nghe

-Hs lắng nghe

-Một số (4 5) HS đọc âm ia, sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.

- Một số (4 5) HS đánh vần tiếng mẫu thu, chia.

- HS đánh vần

- Một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.

-HS tìm: thẻ, thọ, thơ, thìa có điểm chung đều có âm th

- HS đánh vần tất cả các tiếng có cùng âm gh.

-HS đọc trơn các tiếng có âm th

-HS đọc

-HS 1: đọc cá nhân: thẻ, thở, mía

-HS 2: đọc thọ, thơ ,đĩa 

- HS 3: đọc thìa mía đĩa

- HS đọc tất cả các tiếng có chứa th , ia

-HS tự tạo: thế, thỏ, thở,dĩa, kìa, nia,….

-HS phân tích và đánh vần

- Lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được. 

-HS quan sát

-Hs xem phim
-HS nói thủ đô, phân tích đánh vần tiếng thử, đọc trơn từ thủ đô.

-HS phân tích đánh vần

- HS nối tiếp đọc từ ngữ -Lớp đọc đồng thanh một số lần. 

-HS đọc lại tiếng, từ ngữ theo dãy , cả lớp đồng thanh.

-Hs lắng nghe và quan sát

-HS viết bảng con lần lượt th, ia, thủ thìa

-HS nhận xét

-Hs lắng nghe


                                                            TIẾT 2

	5. Viết vở

- GV hướng dẫn HS (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một. 

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS

6. Đọc

- HS đọc thầm các câu tìm tiếng có chứa âm th, âm ia.

- Tìm tiếng có âm th, ia

 -GV đọc mẫu câu

- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:       

  + Gia đình bạn nhỏ cỏ những ai? 

  +  Bạn nhỏ chia thìa dĩa to cho ai? 

   + Bạn nhỏ chia thìa dĩa nhỏ cho ai? 

  + Em đã bao giờ chia thia dia cho cả nhà giống bạn nhỏ trong bài chưa?

- GV và HS thống nhất câu trả lời. 
7. Nói theo tranh

Nói theo tranh GV hướng dẫn HS quan sát tranh và nhận xét về các tình huống trong tranh.

Tranh: Cô cho Nam mượn bút và Nam cảm ơn cô.

Tranh 2: Bạn cho Nam mượn sách, Nam cảm ơn bạn.

8. Củng cố 

- GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm th, ia.

 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: chào tạm biệt, chào khi gặp.


	- HS tô chữ viết chữ viết thường, chữ cỡ vừa vào vở Tập viết 1, tập một.

-HS viết

-HS nhận xét

- HS đọc thầm.

- Hs tìm: chia, thìa, dĩa.

- HS lắng nghe.

- HS đọc thành tiếng câu (theo cả nhân và nhóm), sau đó cả lớp đọc đồng thanh theo GV 

- HS quan sát.

- HS : bố, mẹ và bé

- HS : cho bố mẹ

- HS : cho bé.

- HS: dạ có ạ.

- HS quan sát và nói.

-HS lắng nghe

-HS chia nhóm đóng vai nói lời cảm ơn theo tình huống, nhận xét

- Đại diện một nhóm thể hiện nội dung trước cả lớp, GV và HS nhận xét.

-Hs lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TOÁN
     LUYỆN TẬP (T40)
	Hoạt động của giáo viên                                          Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

- Ổn định tổ chức

- Giới thiệu bài 

2. Luyện tập

 Bài 1: Số ? 

- GV nêu yêu cầu của bài.

- GV hỏi về nội dung bức tranh: Bức tranh vẽ gì?

- GV: Mỗi toa của con tàu mang các con số , các em hãy tìm con số thích hợp cho toa tàu ở giữa.

- Vậy ta cần điền vào ô trống số mấy?

- GV cho HS làm phần còn lại.

- GV cùng HS nhận xét
Bài 2: Số ? 

- GV nêu yêu cầu của bài.

- GV cho HS nhìn tranh

- GV hỏi: 

+ Trong tranh có mấy ngôi nhà? Mấy cây to? Mấy ông mặt trời? Mấy con trâu?

+ Vậy ta cần điền vào ô trống số mấy vào các ô trống tương ứng?

- GV cho HS làm phần còn lại.

- GV mời HS lên bảng chia sẻ

- GV cùng HS nhận xét

Bài 3: Số ? 

- GV nêu yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu HS đọc lần lượt các số từ 1 đến 10

- GV giới thiệu về bức tranh vẽ chậu hoa, yêu cầu HS đọc số trên hình. Tìm các số còn thiếu và nêu kết quả.

- GV mời HS lên bảng chia sẻ

- GV cùng HS nhận xét

Bài 4: Tìm , nhận biết số lượng nhiêu nhất, ít nhất 
- GV nêu yêu cầu của bài.

- HD HS làm:

   a) GV cho HS đếm số hạt sen ở mỗi cốc, ghi kết quả đếm vào vở so sánh để tìm số lớn nhất

  b) Hướng dẫn tương tự câu a , tìm số bé nhât.

- GV mời HS lên bảng chia sẻ

- GV cùng HS nhận xét

3. Củng cố, dặn dò
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì? 

-Về nhà tập đếm  so sánh các đồ vật trong nhà
	- Hát

- Lắng nghe

- HS nhắc lại y/c của bài

- Vẽ các con tàu

- Lắng nghe

- HS đếm và nêu số thích hợp: b) 3, 4, 5; c) 4, 5, 6; d)7, 8, 9; e) 8, 9, 10; g) 0, 1, 2

- Làm vào vở BT.

- HS lên bảng chia sẻ

- HS nhận xét 

- HS nhắc lại y/c của bài

- Quan sát, trả lời:

+ Có 3 ngôi nhà, 8 cây to, 1 mặt trời, 5 con trâu.

+ Điền số: 3, 8, 1, 5.

- Làm vào vở BT.

- HS lên bảng chia sẻ

- HS nhận xét bạn

-

 HS nhắc lại y/c của bài

- HS đọc số từ 1 đến 10

-HS tìm số, nêu kết quả: a) 5, 7, 9; b) 2, 3, 4.

- HS lên bảng chia sẻ

- HS nhận xét bạn

- HS nhắc lại y/c của bài

- HS đếm số hạt sen, ghi kết quả ra vở: a) D.

b) B.

- HS lên bảng chia sẻ

Biết thứ tự các số và biết được số lớn nhất, số bé Học sinh nhận xét


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI   : YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS có khả năng:

- Nhận biết được hành động thể hiện sự yêu thương

- Nêu được ý nghĩa của việc thể hiện hành động yêu thương đối với con người

- Thực hiện được hành động yêu thương trong một số tình huống giao tiếp thông thường;

- Hình thành tình yêu thương, ý thức trách nhiệm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Bài hát có nội dung thể hiện tình yêu thương. Các tình huống, tranh ảnh thể hiện tình yêu thương

2. Học sinh:Thẻ mặt cười , mặt khóc…

III.  HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. KHỞI ĐỘNG

Hát bài hát nói về tình yêu thương

GVKL: Trong cuộc sống chúng ta rất cần tình yêu thương, làm thế nào để nhận biết và thể hiện tình yêu thương, chúng ta sẽ tìm hiểu qua các hoạt động của bài: Yêu thương con người.
2. KHÁM PHÁ – KẾT NỐI

Hoạt động 1: Tìm hiểu những hành động thể hiện tình yêu thương

Quan sát tranh trong  1, 2, 3 SGK

Trả lời câu hỏi:

+ Trong các tranh các bạn đẽ thể hiện hành động yêu thương như thế nào?

+ Tranh 1: Anh thấy em té ngã lại hỏi xem em có đau  không?

+ Tranh 2: Bạn nhỏ rót nước mời bà uống

+ Tranh 3: Cháu đấm lưng cho ông

- Làm việc cả lớp.

- GV bổ sung và điều chỉnh nội dung giao tiếp tương ứng với từng tranh và kết nối để HS biết được nội dung các bước làm quen

GV yêu cầu 1 số HS nhắc lại:

+ Khi em bị ngã em sẽ làm như thế nào?

+ Khi bà khát nước em làm gì?

+ Ông mỏi lưng thì em làm như thế nào?

GV chốt lại:Các em cần thể hiện những hành vi quan tâm yêu thương bằng những hành động nhỏ nhất như: Đỡ em dậy khi em ngã, rót nước mời ông bà uống…
3. THỰC HÀNH

Hoạt động 2: Chia sẻ về những hành vi yêu thương

GV yêu cầu HS quan sát tranh SGK để nhận biết được những hành động yêu thương em đã thể hiện.

GV yêu cầu HS cùng bạn bên cạnh mỗi người sắm vai chia sẻ với nhau về:

+ Những hành vi yêu thương mả em đã thể hiện với mọi người?

+ Những hành vi của gia đình, người khác dành cho em?

- GV quan sát xem cặp nào làm tốt và mời một số cặp lên sắm vai trước lớp

+Yêu cầu HS quan sát, lắng nghe để nhận xét.

- GV nhận xét và khen ngợi các bạn đã sắm vai tốt

4. VẬN DỤNG

Hoạt động 3: Chia sẻ với các bạn về việc thể hiện tình yêu thương

GV tổ chức cho HS chơi trò: “Diễn viên ưu tú”

 + HS bốc thăm tình huống.

VD: Em có một cái bánh rất ngon mà em rất thích, nhưng có một em bé nghèo rất thèm ăn bánh đó, em sẽ làm thế nào? 

+ Diễn cho lớp nhận xét

GV nhận xét và khen ngợi các bạn

Củng cố - dặn dò

-Nhận xét tiết học

-Dặn dò chuẩn bị bài sau
	Hát: Cháu yêu bà

HS thảo luận nhóm 6 (2 nhóm 1 tranh), quan sát, trả lời:

+ Tranh 1: Anh thấy em té ngã lại hỏi xem em có đau  không?

+ Tranh 2: Bạn nhỏ rót nước mời bà uống

+ Tranh 3: Cháu đấm lưng cho ông

+ Khi em bé bị ngã em sẽ đỡ em bé dậy, kiểm tra xem em có bị đau ở đâu không.

+ Khi bà khát nước em rót nước mời bà uống.

+ Ông mỏi lưng thì em bóp lưng cho ông.

- Đại diện nhóm lên chia sẻ bằng hình thức đóng vai.

- HS lắng nghe

HS quan sát, trả lời

- HS thực hiện theo cặp

Đại diện các nhóm trình bày ý kiến:

VD: Khi bạn quên bút em cho bạn mượn.

VD: Có món ăn ngon bố luôn để phần cho em.

  .v.v.…

- 2 cặp HS thực hiện trước lớp

- HS lắng nghe

- HS bốc thăm tình huống.

- HS thể hiện. Cả lớp quan sát, nhận xét.

- HS lắng nghe

-HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ năm  ngày 16 tháng10 năm 2024
TIẾNG VIỆT

Bài 24: UA  ƯA
I.  YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết và đọc dúng các âm ua, ưa; dọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các âm ua, ưa; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung dã doc.

- Viết đúng các chữ ưa, ua; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ ua, ưa:

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm ua , ưa có trong bài học,

theo chủ điểm Giúp mẹ được gợi ý trong tranh.

- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ (tranh mẹ đưa Hà đến lớp học múa; tranh mẹ đi chợ mua đó ăn; tranh bé giúp mẹ nhặt rau).

- Cảm nhận được tinh cảm gia đình và có ý thức giúp đỡ gia đình..

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Tranh minh hoạ có trong SGK được phóng to hoặc máy tính có phần mềm phù hợp , mây chiếu , màn hình , bảng thông minh
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

                                                       TIẾT 1

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS ôn lại chữ th, ia. GV có thể cho HS chơi trò chơi nhận biết các nét tạo ra chữ th, ia

- HS viết chữ th, ia

2. Nhận biết 

- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi: 

+ Em thấy gì trong tranh?

 - GV và HS thống nhất câu trả lời.

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết dưới tranh và HS nói theo.

- GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo. 

GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS dọc theo. GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lần: Mẹ đưa Hài đến lớp học múa,

- GV hướng dẫn HS nhận biết tiếng có âm ua, âm ưa; giới thiệu chữ ghi âm ua, âm ưa

 3. Đọc HS luyện đọc âm 

a. Đọc âm

- GV đưa chữ ch lên bảng để giúp HS nhận biết chữ ng trong bài học.

- GV đọc mẫu âm ua

-GV yêu cầu HS đọc âm ua sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần. 

-Tương tự âm ưa

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu 

+ GV giới thiệu mô hình tiếng mẫu (trong SHS): múa, đua

+ GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng múa, đua.

+ GV yêu cầu HS đánh vần tiếng mẫu múa, đưa

+ GV yêu cầu HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.

- Đọc tiếng trong SHS

+ Đọc tiếng chứa ua

Ě GV đưa các tiếng chứa ua , yêu cầu Hs tìm điểm chung

Ě Đánh vần tiếng có chứa ua

Ě Đọc trơn tiếng có chứa ua:

+ Đọc tiếng chứa ưa : tương tự ua

+ Đọc trơn các tiếng chưa âm đang học ua, ưa

- Ghép chữ cái tạo tiếng : HS tự tạo các tiếng có chứa ua

- GV yêu cầu 3 -4 HS phân tích tiếng. 2- 3 HS nêu lại cách ghép.

c. Đọc từ ngữ

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ cà chua, múa ô, dưa lê, cửa sổ. Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ

- GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh, 

- GV cho từ cà chua xuất hiện dưới tranh 

- GV yêu cầu HS phân tích và đánh vần tiếng cà chua, đọc trơn từ cà chua. GV thực hiện các bước tương tự đối với múa ô, dưa lê, cửa sổ 

- GV yêu cầu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3- 4 lượt HS đọc, 2- 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lắn. 

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ 

Từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

4. Viết bảng
- GV đưa mẫu chữ ua, ưa và hướng dẫn HS quan sát. 

- GV viết mẫu và nêu cách viết chữ ua, ưa. 

- HS viết chữ ua, ưa

- HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn. 

- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS. GV quan sát sửa lỗi cho HS. 
	-Hs chơi

-HS viết

-HS : lớp tập múa

-HS : các bạn tập múa

-HS : Mẹ đưa Hà đến lớp tập múa

- HS nói theo.

- HS đọc Mẹ/ đưa Hà/ đến lớp tập múa. Theo GV

- HS đọc cả câu theo GV vài lần

-HS lắng nghe

-HS quan sát

-HS lắng nghe


-Một số (4 5) HS đọc âm ua sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.

-HS lắng nghe

-HS lắng nghe

- Một số (4 5) HS đánh vần tiếng mẫu múa, đua, cả lớp đánh vần tiếng mẫu

- HS đánh vần

- Một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.

- HS: cua, đũa, rùa có điểm chung là ua

- HS đánh vần cá nhân ( cờ- ua -cua, đờ- ua đua- ngã -đũa, rờ -ua- rua- huyền -rùa.), cả lớp đánh vần các tiếng

- HS:  cá nhân, cả lớp đọc trơn các tiếng

- HS đọc cá nhân, cả lớp đồng thanh các tiếng chứa âm ua, ưa

-HS tự tạo: của, đua, lúa, ngựa, chứa, đưa,…

-HS phân tích

- HS: lớp đồng thanh các tiếng vừa ghép

-HS quan sát

-HS nói: cà chua, phân tích đánh vần tiếng chua, đọc trơn cà chua

-HS phân tích và đánh vần tiếp các từ khác

- HS : đọc nối tiếp 4 lượt, cả lớp đồng thanh

-HS đọc

-Hs lắng nghe và quan sát

-Hs lắng nghe

-HS viết 

-HS nhận xét

-Hs lắng nghe


                                                       TIẾT 2

	5. Viết vở

- GV hướng dẫn HS tô chữ ua, ưa HS tô chữ (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một. 

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS

6. Đọc

- HS đọc thầm 

- Tìm tiếng có âm ua, ưa

 -GV đọc mẫu 

 - HS đọc thành tiếng (theo cả nhân và nhóm), sau đó cả lớp đọc đồng thanh theo GV 

- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:       

 +  Mẹ đi đâu? 

 + Mẹ mua những gì? 

 +  Em đã cùng mẹ đi chợ bao giờ chưa? 

- GV và HS thống nhất câu trả lời. 
7. Nói theo tranh

- HS quan sát tranh trong SHS. GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời: 

+ Em thấy Nam đang làm gì?

+ Em có thưởng giúp bố mẹ làm việc nhà không? 

- HS chia nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi theo gợi ý của GV.

- Đại diện nhóm bảo cáo kết quả trước cả lớp, 

- GV và HS nhận xét.

8. Củng cố 

- GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm ua, ưa.

 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: chào tạm biệt, chào khi gặp.


	- HS tô chữ (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một.

-HS viết

-HS nhận xét

- HS đọc thầm.

- HS tìm: mua, cua, chua.

- HS lắng nghe.

- HS đọc cá nhân, carb lớp đồng thanh

- HS quan sát.

- HS : mẹ đi chợ mua cá

- HS : mẹ mua cả sữa chua, dưa lê.

- HS : em đã cùng mẹ đi chợ

- HS quan sát.

- HS : Nam nhặt rau.

- HS : Em thường giúp mẹ cho gà ăn.

- HS thảo luận nhóm đôi về việc làm ở nhà

-HS thực hiện

- HS: đại diện nhóm trả lời

-HS thể hiện, nhận xét

-HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
BUỔI CHIỀU
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT(2t)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Luyện đọc bài 21 đến bài 25

- Rèn kỹ năng đọc, viết

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	            Hoạt động giáo viên
	                  Hoạt động học sinh

	1. Giới thiệu bài:

2. Luyện đọc:(10’)

- Đọc bài: r,s,t,tr,th,ia,ua,ưa
- Theo dõi sửa sai

3. Thực hành: HDHS làm bài
1) Điền r hoặc s để có:rổ rá,cá rô,su su,ru bé,chữ số,gà ri

2) Khoanh vào từ đúng

Quan sát tranh rồi làm bài:

Sẻ/se     sa/sả       rễ/rế      rổ/dổ

3) HDHS viết b/c
Củ sả      số ba      gà ri
- Theo dõi sửa sai
 4) Điền t hoăc tr:
Để có:tổ cò ,cá trê,su su

- Theo dõi sửa sai

5)HDHS viêt các từ trên vào b/c
- Theo dõi sửa sai.
6. Luyện đọc:(10’)
  Bài th ia  ua ưa
6) Điền th hoặc ia  để có:thỏ,mía,dĩa

Điền ua hoặc  ưa để có:cua,rùa dừa ngựa

7)Khoanh vào tiếng đúng:

HDHS quan sát tranh rồi làm bài

Cà chua/trua      dưa/rưa lê    sữa/xữa chua

- Theo dõi sửa sai
8. Dặn dò:

-  Nhận xét

- Nhận xét chung.
	- Đọc cá nhân, nhóm, đt 

- HS thực hiện

- HS thực hiện

-HS luyện đọc

HS luyện viết theo HD của GV.

- Đọc cá nhân, nhóm, đt 

- HS thực hiện  

- HS thực hiện

HS lắng nghe.

	


LUYỆN TẬP TOÁN

	                                           

	1. Khởi động

- Ổn định tổ chức

- Giới thiệu bài :


	- Hát

- Lắng nghe

	3.Hoạt động

 Bài 1(VBT) 

- GV nêu yêu cầu của bài.

- HD HS viết số thích hợp vào ô trống theo mẫu

- GV giúp học sinh làm bài

a)3 quả bóng bay và 5 quả bóng bay được 8 quả bong bay

b) 3 con ếch và 4 con ếch được 7 con ếch

c) 4 con chim và 4 con chim  được 8 con chim 

- GV nhận xét , bổ sung
	- HS quan sát thực hiện

- HS điền số vào ô trống

-HS nêu kết quả 

-HS nhận xét

	 Bài 2 

- GV nêu yêu cầu của bài.

- GV  hướng dẫn Hs quan sát tranh,viết số thích hợp (theo mẫu) 

- HS nêu kết quả

a) 5 quả táo và 4 quả táo  được 9 quả táo

b) 5 quả bóng và 5 quả bóng  được10 quả bóng 

c) 4 que tính và 2 que tính  được 6 que tính

đ) 6 quả cam và 4 quả cam được10 quả cam 

- Gv nhận xét , kết luận


	- HS thực hiện theo nhóm đôi 

- HS nêu miệng,làm vào VBT

- HS nhận xét bạn
- HS thực hiện theo nhóm đôi 

- HS nêu miệng,làm vào VBT

- HS nhận xét bạn

	3.Củng cố, dặn dò:

 - Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

- Về nhà tập đếm các sự vật. 
	-HS lắng nghe thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ sáu  ngày 18 tháng 10 năm 2024
TIẾNG VIỆT

Bài 25: Ôn tập và kể chuyện

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nắm vững cách đọc các âm r, s, t, tr, th, ia, ua, ưa; cách đọc các tiếng, từ ngữ, câu có các âm r, s, t, tr, th, ia, ua, ưa hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Phát triển kĩ năng viết thông qua viết từ ngữ chứa một số âm chữ đã học.

- Phát triển kỹ năng nghe và nói thông qua hoạt động nghe kể câu chuyện Chó sói và cừu non và trả lời câu hỏi. Trong bài kể chuyện.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
Tranh minh hoạ có trong SGK được phóng to hoặc máy tính có phần mềm phù hợp , mây chiếu , màn hình , bảng thông minh
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
                                                      TIẾT 1

	  Hoạt động của giáo viên
	          Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS viết chữ r, s, t, tr, th, ia, ua, ưa

2. Đọc âm, tiếng, từ ngữ

a. Đọc tiếng: 

- GV yêu cầu HS ghép âm dấu với nguyên âm để tạo thành tiếng (theo mẫu) và đọc to

tiếng được tạo ra: theo cá nhân, theo nhóm và đồng thanh cả lớp.

- Sau khi đọc tiếng có thanh ngang, GV có thể cho HS bổ sung các thanh điệu khác nhau để tạo thành những tiếng khác nhau và đọc to những tiếng đó.

b. Đọc từ ngữ: 

- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng cá nhân, nhóm), đọc đóng thanh (cả lớp). Lưu ý: GV cũng có thể tổ chức hoạt động dạy học ở mục 2 này bằng cách tổ chức trò chơi phù hợp với HS. Tuy nhiên, cần đảm bảo yếu tố thời gian của tiết học.

3. Đọc câu

Câu 1: Mùa hè, nhà bà có gì? 

- HS đọc thầm cả câu, tỉm tiếng có chứa các âm đã học trong tuần.

GV giải thích nghĩa của từ ngữ (nếu cần).

- GV đọc mẫu.

- HS đọc thành tiếng cả câu (theo cá nhân hoặc theo nhóm), sau đó cả lớp đọc đóng thanh theo GV.

Câu 2: Mùa thu, nhà bà có gì?

Thực hiện các hoạt động tương tự như đọc câu 1. 

4. Viết

- GV hướng dẫn HS viết vào Tập viết 1, tập một từ mưa lũ trên một dòng kẻ. Số lần lặp lại tuỳ thuộc vào thời gian cho phép và tốc độ viết của HS.

- GV lưu ý HS cách nối nét giữa các chữ cái.

- GV quan sát, nhận xét và sửa lỗi cho HS.
	-Hs viết

-Hs ghép và đọc

-Hs trả lời

- HS đọc

- HS đọc

- HS đọc

-Hs lắng nghe


-Hs lắng nghe

-Một số (4 5) HS đọc sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.

-Hs lắng nghe

-HS viết 

-HS nhận xét

-Hs lắng nghe


                                                       TIẾT 2

	5. Kể chuyện

a. Văn bản(SGV)

b. GV kể chuyện, đặt câu hỏi và HS trả lời 

Lần 1: GV kể toàn bộ câu chuyện.

Lần 2: GV kể từng đoạn và đặt câu hỏi. HS trả lời.

Đoạn 1: Từ đầu đến áp sát chủ cừu non. GV hỏi HS:

1. Phần mở đầu cho biết truyện có những nhân vật nào?

2. Nhởn nhơ gặm cỏ, cừu non gặp phải chuyện gi? 

Đoạn 2: Từ Thấy sói đến ăn thịt tôi. GV hỏi HS:

3. Cừu non nói gì với sói?

Đoạn 3: Tiếp theo cho đến hết. GV hỏi HS:

4. Cừu non đã làm gì để thoát khỏi sói?

5. Câu chuyện kết thúc như thế nào?

 - GV có thể tạo điều kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của câu chuyện được kể.

 c. HS kể chuyện
-GV yêu cầu HS kể lại từng đoạn theo gợi ý của tranh và hướng dẫn của GV. Một số HS kể toàn bộ câu chuyện.GV cần tạo điều kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của câu chuyện được kế. GV cũng có thể cho HS đóng vai kể lại từng đoạn hoặc toàn bộ câu chuyện và thi kế chuyện. Tuỷ vào khả năng của HS và điều kiện thời gian để tổ chức các hoạt động cho hấp dẫn và hiệu quả.

6. Củng cố

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS.

- GV khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: kế cho người thân trong gia đình hoặc bạn bè câu chuyện vừa học.
	-Hs lắng nghe

-Hs trả lời

-Chú cừu non,sói,bác chăn cừu
-Gặp sói
-Hs trả lời

-Cừu đã hát một bài hát.

 -Cừu đã thoát nạn nhờ sự nhanh trí và can đảm.
-HS kể

-Hs lắng nghe

-HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

SINH HOẠT TẬP THỂ TUẦN 6
I.  YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.

- GDHS chủ đề Em biết yêu thương
- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

- Hình thành một số kỹ năng về xây dựng tập thể, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng nhận xét và tự nhận xét; hình thành và phát triển năng lực tự quản. 

- Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể, phấn đấu cho danh dự của lớp, của trường. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV :băng đĩa nhạc, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng…

2. HS: Ngồi theo tổ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định tổ chức:

- GV  mời lớp trưởng lên ổn định lớp học
2. Sơ kết tuần và thảo luận kế hoạch tuần sau

a/ Sơ kết tuần học

* Mục tiêu: HS biết được những ưu điểm và tồn tại trong việc thực hiện nội quy lớp học.

*Cách thức tiến hành:

- Lớp trưởng mời lần lượt các tổ trưởng lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động của tổ mình trong tuần qua.

+ Lần lượt các Tổ trưởng lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động trong tuần qua.

Sau báo cáo của mỗi tổ, các thành viên trong lớp đóng góp ý kiến.

- Lớp trưởng nhận xét chung tinh thần làm việc của các tổ trưởng và cho lớp nêu ý kiến bổ sung (nếu có). Nếu các bạn không còn ý kiến gì thì cả lớp biểu quyết thống nhất với nội dung mà tổ trưởng đã báo cáo bằng một tràng pháo tay (vỗ tay).

- Lớp trưởng tổng kết và đề xuất tuyên dương cá nhân, nhóm điển hình của lớp; đồng thời nhắc nhở các cá nhân, nhóm, cần hoạt động tích cực, trách nhiệm hơn (nếu có).

- Lớp trưởng mời giáo viên chủ nhiệm cho ý kiến.

Dựa trên những thông tin thu thập được về hoạt động học tập và rèn luyện của lớp, giáo viên chủ nhiệm góp ý, nhận xét và đánh giá về:

+ Phương pháp làm việc của ban cán sự lớp; uốn nắn điều chỉnh để rèn luyện kỹ năng tự quản cho lớp.

+ Phát hiện và tuyên dương, động viên kịp thời các cá nhân đã có sự cố gắng phấn đấu trong tuần.

+ Nhắc nhở chung và nhẹ nhàng trên tinh thần góp ý, động viên, sửa sai để giúp đỡ các em tiến bộ và hoàn thiện hơn trong học tập và rèn luyện… (không nêu cụ thể tên học sinh vi phạm hay cần nhắc nhở trước tập thể lớp).

+ Tiếp tục rút kinh nghiệm với những kết quả đạt được đồng thời định hướng kế hoạch hoạt động tuần tiếp theo.

- Lớp trưởng : Chúng em cảm ơn những ý kiến nhận xét của cô. Tuần tới chúng em hứa sẽ cố gắng thực hiện tốt hơn.

b/ Xây dựng kế hoạch tuần tới
* Mục tiêu: HS biết được cách lập kế hoạch trong tuần tiếp theo.

*Cách thức tiến hành:

- Lớp trưởng yêu cầu các tổ trưởng dựa vào nội dung cô giáo vừa phổ biến lập kế hoạch thực hiện. 
- Các tổ thảo luận đề ra kế hoạch tuần tới với nhiệm vụ phải thực hiện và mục tiêu phấn đấu đạt được trên tinh thần khắc phục những mặt yếu kém tuần qua và phát huy những lợi thế đạt được của tập thể lớp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong tổ.

- Lớp trưởng cho cả lớp hát một bài trước khi các tổ báo cáo kế hoạch tuần tới.

- Lần lượt các Tổ trưởng báo cáo kế hoạch tuần tới.

Sau mỗi tổ báo cáo, tập thể lớp trao đổi, góp ý kiến và đi đến thống nhất phương án thực hiện. 

- Lớp trưởng: Nhận xét chung tinh thần làm việc và kết qủa thảo luận của các tổ.

Các bạn đã nắm được kế hoạch tuần tới chưa? (Cả lớp trả lời)

- Lớp trưởng: Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng thực hiện nhé! Bạn nào đồng ý cho 1 tràng pháo tay.

- Lớp trưởng: mời giáo viên chủ nhiệm cho ý kiến.

- Giáo viên chốt lại và bổ sung kế hoạch cho các ban.

3. Sinh hoạt theo chủ đề 

Kê chiếc bàn đặt đồ quyên góp tren bục giảng

Yêu cầu HS tham gia giới thiệu các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp

GV cùng HS xác định nhu cầu cụ thể cần giúp đỡ của từng học sinh

Bạn nào có đồ quyên góp giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn thì đặt lên bàn quyên góp.

Bạn nào chưa có thì căn cứ vào nhu cầu của từng bạn và chuyển cho các bạn sau

Các bạn trong lớp chia sẽ cảm xúc khi giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

GVKL: Khen ngợi tất cả HS đã biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhsu, và hi vọng lớp chúng ta sẽ trở thành một lớp học thân thiện.

ĐÁNH GIÁ

a) Cá nhân tự đánh giá

-GV hướng dẫn HS tự đánh giá theo các mức độ dưới đây:

-Tốt: Nêu đúng, đủ những hành vi yêu thương thể hiện trong tranh, những hành vi yêu thương người khác đối với mình và hành vi yêu thương của mình đối với người khác.

-Đạt: Nhận biết được các hành vi yêu thương trong các tranh: Nêu được một vài hành vi yêu thương của mọi người đối với em và hành vi yêu thương đối với người khác.

 -Cần cố gắng: Nhận biết được một số hành vi yêu thương trong tranh; và chỉ nêu được một số hành vi yêu thương của mọi người đối với em và hành vi yêu thương đối với người khác

b) Đánh giá theo tổ/ nhóm

-GV HD tổ trưởng/ nhóm trưởng điều hành để các thành viên trong tổ/ nhóm đánh giá lẫn nhau về các nội dung sau:

+Đánh giá lẫn nhau về các nội dung  và các thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm hay không?

c) Đánh giá chung của GV

GV dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ/nhóm để đưa ra nhận xét, đánh giá chung

4.Củng cố - dặn dò
- Nhận xét tiết học của lớp mình.

- GV dặn dò nhắc nhở HS

	HS hát một số bài hát.
-Các tổ  trưởng nêu ưu điểm và tồn tại việc thực hiện hoạt động của tổ.

- Lớp trưởng nhận xét chung cả lớp.

- HS lăng nghe.

- HS lắng nghe.

-  HS lắng nghe.

- Các tổ thực hiện theo. 

- Các tổ thảo luận và nêu kế hoạch tuần tới.

- Tổ trưởng lên báo cáo.

-Học sinh lắng nghe TL
Quan sát

Giới thiệu bạn có hoàn cảnh khó khăn

-Những bạn có hoàn cảnh khó khăn chia sẽ cảm xúc khi được các bạn giúp đỡ.

-Học sinh thực hiện

-Học sinh thực hiện

-Học sinh lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHIẾU ĐÁNH GIÁ
TUẦN: 6

Họ và tên:………………………………………  Lớp:………………

1. Em hãy tự đánh giá việc thực hiện các hoạt động bằng cách vẽ :
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: Cần cố gắng

	Nội dung
	Tự đánh giá
	Thành viên nhóm đánh giá

	Nêu đúng, đủ những hành vi yêu thương thể hiện trong tranh, những hành vi yêu thương người khác đối với mình và hành vi yêu thương của mình đối với người khác


	
	

	Nhận biết được các hành vi yêu thương trong các tranh: Nêu được một vài hành vi yêu thương của mọi người đối với em và hành vi yêu thương đối với người khác.


	
	

	Nhận biết được một số hành vi yêu thương trong tranh; và chỉ nêu được một số hành vi yêu thương của mọi người đối với em và hành vi yêu thương đối với người khác


	
	


2. Giáo viên đánh giá:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………QUYỀN VÀ BỔN PHẬN TRẺ EM
Chủ đề 2: 

GIA ĐÌNH

Nơi nuôi dưỡng, dạy bảo, yêu thương và che chở em.

Bổn phận của em đối với gia đình

I .YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Hiểu được em là một thành viên trong gia đình; gia đình là nơi emđược nuôi dưỡng, dạy bảo và yêu thương.

- Hiểu được những quyền được hưởngvà bổn phận của em đối với gia đình.

 -  Yêu quí, kính trọng và hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ và các anh chị em trong gia đình.

- Có thái độ đúng với những quyền mình được hưởng, không yêu cầu đòi hỏi quá mức so với điều kiện thực tế của gia đình mình.

- Có thói quen chào hỏi lễ độ; có thái độ tôn trọng những người trong gia đình.

- Có thói quen quan tâm, chăm sóc đối với những người trong gia đình.

II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Ba tranh, ảnh về gia đình tiêu biểu.

· Ba bức tranh về trạng thái gia đình: 

                  + GĐ hạnh phúc bố mẹ yêu thương, chăm sóc con cái.

                   + GĐ không hạnh phúc

                   + Tranh thể hiện trẻ em không có GĐ

- HS chuẩn bị đóng vai 2 tiểu phẩm:“Gia đình bạn Hoa” và “Bé trai không ngưng khóc”.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC. 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Giới thiệu bài :

- GV cho cả lớp hát bài “ Cả nhà thương nhau”

Qua bài hát GV giới thiệu và viết bảng : Chủ đề Gia đình.

2. HĐ 1 :Xem tranh và nói nội dung.

GV treo ba bức tranh về ba mô hình gia đình. Gọi HS chỉ từng bức tranh giới thiệu nhưng người trong tranh theo ý các em. 

- Các bức tranh mà các em vừa xem có đúng thể hiện hình ảnh một gia đình không ?

KL : Gia đình bao gồm những người thân thiết, đó là cha mẹ và các con. Họ cùng chung sống với nhau.

3. HĐ 2: Tiểu phẩm : Gia đình bạn Hoa.

GV gọi HS lên diễn tiểu phẩm.

- Câu chuyện mà chúng ta vừa xem nói về điều gì ?

- Khi Hoa bị ốm, bố mẹ Hoa có thái độ như thế nào ?

- Việc làm của bố mẹ Hoa đối với Hoa nói lên điều gì ?

- Sau khi khỏi bệnh, Hoa có ý nghĩ như thế nào ? Suy nghĩ của Hoa có đúng không ? Vì sao ?

KL : Gia đình là nơi nuôi dưỡng, yêu thương và che chở cho em. Trẻ em có quyền được sống cùng cha mẹvà hưởng sự chăm sóc, yêu thương của cha mẹ.

4. HĐ3: Kể chuyện: “Bé trai không ngưng khóc”.

- Gọi HS diễn lại ND câu chuyện

GV nêu các câu hỏi để HS trao đổi về nội dung câu chuyện.

- Vì sao em bé lại khóc mặc dù đã được các con thú cho ăn và dỗ dành chu đáo ?

- Ý kiến của bác cú đưa ra có đúng không? Vì sao?

- Ai có trách nhiệm chăm sóc đứa bé ?

- Em có suy nghĩ gì khi xem xong câu chuyện này ?

GV tóm tắt: Cả cha và mẹ đều có trách nhiệm nuôidưỡng, chăm sóc, yêu thương con. Trẻ emcó quyền chung sống với cha mẹ. Không ai có quyền buộc trẻ phải cách li cha mẹ…

5. HĐ4: Thảo luận nội dung tranh.

GV treo ba bức tranh:

- Trong tranh gđ hạnh phúc, các con được chăm sóc đối xử như thế nào? Đó là thể hiện quyền gì ?

- Trong tranh gđ không hạnh phúc bố mẹ hay đánh nhau, cãi nhau con cái sẽ như thế nào? Như thế trẻ em không được hưởng quyền gì ?

- Trẻ em nếu không có gđ thì sẽ ntn ? Đó là những đứa trẻ bị mất quyền gì?

GVKL: Trẻ em có quyền có cha mẹ, có quyềnđược hưởng sự chăm sóc của cha mẹ. Cả cha mẹ đều có trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng con…

IV. CỦNG CỐ – DẶN DÒ 

- GV nêu câu hỏi 

- GV nhắc lại nội dung tiết học

- Dặn HS ghi nhớ quyền và bổn phận của trẻ em. 

	- Cả lớp hát.

- HS quan sát tranh và giới thiệu theo tranh.

- Đây là gia đình có cả ông bà, cha mẹ và con cái.

- Đây là gia đình có cha mẹ và các con.

- Đây là gđ chỉ có hai mẹ con.

- Các bức tranh đều thể hiện hình ảnh một gia đình.

- HS lắng nghe.

- 6 HS lên đóng vai (Bố, mẹ Hoa, Hoa, Bác sĩ, các bạn của Hoa )

- Cả lớp theo dõi tiểu phẩm, nhận xét và trả lời các câu hỏi.

- Bạn Hoa bị ốm.

- Bố mẹ rất lo lắng và hết lòng chăm sóc Hoa.

- Bố mẹ rất yêu thương Hoa.

- Sau khi khỏi bệnh, Hoa cảm động và hứa với bố mẹ sẽ học thật giỏi để cha mẹ vui lòng. Suy nghĩ của Hoa rất đúng vì công ơn của cha mẹ rất lớn lao.

- HS lắng nghe.

- HS đóng vai diễn lại câu chuyện.

- Cả lớp theo dõi câu chuyện.

- HS thảo luận và trả lời.

- HS nối tiêp trả lời.

- Cha mẹ và những người thân có trách nhiệm chăm sóc đứa bé.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát và thảo luận.Đại diện nhón trình bày ý kiến thảo luận của nhóm mình :

- Trong tranh gđ hạnh phúc, các con được chăm sóc chu đáo

- Trong tranh gđ không hạnh phúc bố mẹ hay đánh nhau, cãi nhau. Trẻ em không được hưởng sự chăm sóc của cha mẹ.

- Trẻ em nếu không có gia đình rất thiệt thòi. Những đứa trẻ không được hưởng sự chăm sóc, nuôi dưỡng của cha mẹ.

- HS nhắc lại 3 ý cơ bản của bài học về quyền và bổn phận của trẻ em. 



	Nhận xét của ban giám hiệu
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